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 TRONG NGÀY 23/5/2025

6 trong 1: Hexaxim (Pháp); Infanrix hexa (Bỉ).

4 trong 1: Tetraxim (Pháp).

Phế cầu: Synflorix (Bỉ); Prevenar 13 (Mỹ).

Rotavirus: Rotarix (Bỉ); Rotateq (Mỹ).

Viêm màng 
não do não mô 

cầu: 

Menactra A, C, Y, W (Pháp); Não mô cầu BC 

Cúm: Ivacflu-S (Việt Nam); Influvac tetra (Hà Lan).

Thuỷ đậu: Varivax (Mỹ); Varilrix (Bỉ).

Sởi - Quai bị -
Rubella:

MMR Sii (Ấn Độ).

Thương hàn: Typhim Vi (Pháp).

Uốn ván: SAT, VAT (Việt Nam).

Dại: SAR, Abhayrab (Ấn Độ).

Viêm não Nhật Jeev 3mcg (<3 tuổi, Ấn Độ).

HPV: Gardasil-4 (Mỹ); Gardasil-9 (Mỹ).

Viêm gan A: Avaxim 80 (<16 tuổi, Pháp).

Viêm gan AB: Twinrix (Bỉ).

Viêm gan B: Gene-Hbvax 0,5ml, 1ml (Việt Nam); 
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